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KẾ HOẠCH 

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 Đợt 22- LẦN 3 huyện Phong Điền 

 

Căn cứ:  

1. Văn bản số 1734/BYT-DP ngày 17/3/2021 “Hướng dẫn tổ chức buổi 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”  

2. Quyết định số 5785/QĐ-BYT ngày 21/12/2021 “Hướng dẫn tạm thời 

khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 dành cho người từ 18 

tuổi trở lên”  

3. Văn bản số 3886/BYT-DP ngày 11/05/2021 “Hướng dẫn giám sát sự cố 

bất lợi sau tiêm vắc xin phòng COVID-19”  

4. Văn bản số 4198/BYT-KCB ngày 22/05/2021 về việc Triển khai công 

tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”  

5.Văn bản số 102/MT-YT ngày 04/3/2021 “Hướng dẫn quản lý chất thải y 

tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19” 

6. Văn bản số 12588/UBND-CN  ngày 23/12/2021 về việc “Điều chỉnh bổ 

sung tiêm văc xin phòng COVI-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn 

tỉnh” 

7. Văn bản số 6310/SYT-NVY ngày 24/12/2021 “Phân bổ 57.270  liều vắc 

xin Pfizer cho trẻ em và người lớn- đợt 18”. 

8. Văn bản số 622/TB-UBND ngày 27/12/2021 về việc Kết luận của Chủ 

tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp 

ngày 27/12/2021. 

9. Văn bản số 759/SYT-NVY ngày 24/02/2022 “Phân bổ 104.000 liều vắc 

xin Astrazeneca và 300 liều văc xin Moderna- đợt 24”. 

10. Văn bản số 876/SYT-NVY ngày 04/03/2022 “Phân bổ 29.960 liều vắc 

xin Moderna - Đợt 25”. 

11. Văn bản số 362/SYT-NVY ngày 19/01/2022 “Phân bổ 30.420  liều vắc 

xin Pfizer và 100.000 liều Verocell- đợt 22”. 

12. Văn bản số 984/SYT-NVY ngày 15/03/2022 “Phân bổ 3.510 liều vắc 

xin Pfizer Lần3- Đợt 22”. 

  Căn cứ vào số lượng văc xin hiện còn và đối tượng hiện có. Trung tâm y 

tế xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 22-Lần 3  

như sau: 

I.MỤC TIÊU:  

100% nhóm đối tượng trong đợt được tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

II. NỘI DUNG  

1. Nguyên tắc 

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vắc xin phòng COVID-19. 

- Cơ sở tiêm chủng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế. 

- Tổ tiêm lưu động đúng thành phần và trang thiết bị theo quy định Bộ Y tế. 
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 - Tổ chức triển khai tiêm chủng ngay sau khi tiếp nhận vắc xin. 

- Ưu  tiên tiêm mũi 1 cho tất cả đối tượng đủ tuổi, đã đồng ý tiêm văc xin 

phòng COVID-19. Tiêm mũi 2 cho đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ khoảng cách thời 

gian đúng quy định. Các trạm y tế chủ động dự trù văc xin và lên kế hoạch tiêm 

ngay sau khi rà soát và có đối tượng đăng ký. 

- Tiêm mũi 3 - Liều nhắc lại ( đã tiêm mũi 2 đủ 3 tháng trở lên) đúng theo 

quy định. 

2. Đối tượng, phạm vi, thời gian, hình thức, loại vắc xin sử dụng 

- Đối tượng:  
Từ 12 tuổi trở lên, đối chiếu các phụ lục 1,2,3 để rà soát, chốt đối tượng 

để tiêm,  đảm bảo đủ, đúng mốc thời gian quy định. 

Những đối tượng không thể tiêm tại Trạm y tế, điểm tiêm lưu động, hộ 

gia đình thì lập danh sách để chuyển y tế tuyến trên để tiêm.  

- Phạm vi triển khai:  16/16 xã, thị trấn 

- Thời gian:  

+ Chiến dịch đợt 22-lần 3 sẽ tiêm từ ngày 20-24 /03/2022.  

+ Tiếp tục thực hiện Tiêm văc xin đợt 24, 25 và Tổng tiêm vét đợt IX 

- Hình thức, nguồn nhân lực:  

Tiêm cuốn chiếu theo cụm xã, triển khai tại các điểm tiêm cố định và lưu 

động tùy số lượng đối tượng và điều kiện của các điểm tiêm, nguồn nhân lực 

chủ yếu do 7 cụm phụ trách, Trưởng cụm chủ động điều động nguồn nhân lực 

của các trạm y té liên quan. Trung tâm y tế sẽ hỗ trợ tăng cường cho các đơn vị 

thiếu cán bộ, đối tượng tiêm đông và đội chống sốc lưu động.  

- Loại vắc xin sử dụng:  vắc xin Verocell, Pfizer, Asstrazeneca. 

Moderrna  (phụ lục 4) 

       3. Nội dung triển khai  

3.1. Các hoạt động chuẩn bị trước khi tiêm chủng  

a. Lập danh sách đối tượng, lập kế hoạch tiêm chủng: Các đơn vị được 

tiêm chọn  đối tượng tiêm vắc xin COVID-19 và lập danh sách trên phần mềm 

của Sở y tế (đã hướng dẫn các đơn vị) để gửi cho TTYT qua cô Hằng 

(0905155005) để kiểm tra và đối chiếu, kèm theo danh sách có UBND xã ký 

mới được cấp vắc xin. 

* Tổ chức buổi tiêm 

      - Công suất: Tại các điểm tiêm tập trung, Tiêm tối đa là  ≥ 200 người/bàn 

tiêm/ngày. Mỗi điêm tiêm bố trí khung giờ tiêm theo từng nhóm công dân cùng 

khu vực.  

 - Đối với điểm tiêm lưu động: Tại từng cụm dân ( nhà cộng đồng thôn…), 

hộ gia đình : Tổ chức Tổ tiêm đúng thành phần và trang thiết bị theo quy định 

của Bộ Y tế. UBND các xã, thị trấn vận động, tạo điều kiện cho những người già 

yếu, tàn tật ( trừ những người liệt giường không đi được) đến tiểm tiêm lưu động 

theo cụm dân ( thôn tổ). Nếu tiêm tại hộ gia đình, UBND hỗ trợ phương tiện ( ô 

tô) để đưa đón cán bộ, trang thiết bị tiêm chủng, chống sốc đến từng hộ dân-

đồng thời để chuyển những trường hợp có sự cố sau tiêm chủng đến bệnh viện 

kịp thời. 
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  -  Các đơn vị in phiếu Khám sàng lọc, phiếu đồng ý tiêm, đóng dấu treo 

thông báo cho đối tượng đi đúng theo khung giờ quy định, đối tượng tiêm mũi 2 

nhớ mang theo giấy xác nhận đã tiêm mũi 1, tiêm mũi 3 nhớ mang theo giấy xác 

nhận đã tiêm mũi 2. Riêng giấy xác nhận mũi tiêm, các  điểm tiêm chuẩn bị, cán 

bộ phụ trách điểm tiêm  ký, đóng dấu xác nhận cho đối tượng sau khi đã tiêm 

xong. 

- Các đối tượng có yếu tố dịch tễ bố trí cuối khung giờ tiêm mỗi loại văc 

xin. 

b. Bố trí cơ sở vật chất. 

- Tại điểm tiêm chủng phải treo bảng : Tùy loại văc xin sẽ tiêm cho đối 

tượng để treo bảng “  ĐANG TIÊM VẮC XIN VEROCELL ”   

      hoặc “  ĐANG TIÊM VẮC XIN PFIZER”   

      hay “  ĐANG TIÊM VẮC XIN MODERRNA”   

      hoặc   “  ĐANG TIÊM VẮC XIN ASTRAZENECA ” cho phù 

hợp để tránh nhầm cho những người đã tiêm loại khác trước đó.  

- Tại mỗi điểm tiêm chỉ được tiêm 1 loại văc xin/ thời điểm, trường hợp 

tiêm 2 loại vắc xin trở lên, thì khi kết thúc loại thứ nhất mới triển khai loại kế 

tiếp. Tuyệt đối không được tiêm đồng thời từ 2 loại vắc xin trở lên/ thời điểm. 

Trường hợp đối tượng ít, trùng lịch tiêm có thể bố trí vào những ngày TCMR 

nhưng phải Tổ chức tiêm văc xin phòng COVID-19 sau khi đã kết thúc buổi 

TCMR ít nhất 30 phút. 

- Bố trí điểm tiêm theo quy định 

c. Trang thiết bị 

Chuẩn bị đầy đủ theo quy định 

d. Nhân lực 

- Thực hiện theo qui định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/06/2016 của Chính phủ qui định về hoạt động tiêm chủng và Thông tư 

số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

Tại mỗi điểm tiêm: 

- Đối với cán bộ y tế: theo quy định 

- Huy động lực lượng: 

+ Tại mỗi điểm tiêm, trạm y tế tham mưu BCĐ xã, thị trấn huy động cán bộ 

để hỗ trợ lực lượng tham gia trật tự, giãn cách, hướng dẫn quét mã QR,  phân 

luồng, đón tiếp, điền phiếu, nhập liệu. 

+ Đối với các đơn vị (thôn, tổ, trường học, cơ quan, doanh nghiệp): có công 

dân được tiêm, tùy theo số lượng đối tượng để bố trí từ 1-2 người để dẫn đoàn 

hướng dẫn, phát phiếu, phối hợp điều tiết người đến tiêm. Những đơn vị không 

có người đầu mối, dẫn đoàn thì các điểm tiêm không tiếp nhận công dân đến 

tiêm. 

 3.2. Các hoạt động trong thời gian tiêm chủng:  

a.Vận chuyển, bảo quản, phân phối vắc xin và vật tư tiêm chủng 

 Theo quy định 

b. Thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong khi tiêm chủng 

- Biện pháp bảo hộ cá nhân cấp độ 2  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-34-2018-tt-byt-huong-dan-nghi-dinh-104-2016-nd-cp-ve-hoat-dong-tiem-chung-400318.aspx
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- Hạn chế nói chuyện, tiếp xúc với người khác tại điểm tiêm chủng. 

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-Cov2 người 

có yếu tố dịch tễ hoặc có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19. Tại mỗi điểm tiêm 

bố trí  1 khu vực cách biệt khu vực tiêm chủng để tạm thời cách ly các trường hợp 

test nhanh dương tính nếu có. 

- Đối với hộ gia đình:  Người, hộ gia đình đang ở, đến từ vùng đỏ, có yếu tố 

dịch tễ, chú ý nhóm hộ gia đình có người đang công tác tại Công ty Scavi- nơi 

đang có nhiều ca nhiêm cho làm test nhanh kháng nguyên trước khi tiêm văc xin. 

c. Các bước thực hiện tiêm chủng 

Thực hiện tiêm chủng theo đúng chỉ định, bảo đảm an toàn theo quy định 

tại Điều 11 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế. 

        d. Sau khi tiêm chủng 

- Theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng và hướng 

dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng để theo dõi tại nhà sau tiêm chủng về các 

dấu hiệu qua số điện thoại đường dây nóng 

 

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại liên lạc 

1 Nguyễn Đức Lợi Giám đốc TTYT 0913351932 130.757 

130.111 

2 Hoàng Hồng Sơn Phó Giám đốc TTYT 0708059340  

130.178 

3 Cao Thuyết Trưởng Khoa KSBT 0912666421 130161 

4 Lê Đình Phong Trưởng Khoa Hồi sức 

cấp cứu 

0914051946 130.222 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm 

chủng phải tiến hành cấp cứu, điều trị và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 

giờ kể từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến. Tổng hợp các trường hợp tai biến 

nặng, báo cáo theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ và Điều 14, 15, 16 Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 

12/11/2018 của Bộ Y tế. 

- Thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải: Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ 

Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; công 

văn số 102/MT-YT ngày 04/03/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế về việc 

hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và 

các văn bản có liên quan. 

e. Ghi chép và báo cáo (đối với đối tượng tiêm bổ sung) 

- Ghi đầy đủ thông tin vào phiếu  

- Báo cáo: Thực hiện chế độ báo cáo từng buổi, cuối mỗi ngày và cuối đợt 

tiêm theo mẫu quy định. 

3.3 Giám sát trước, trong và sau tiêm chủng  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-lien-tich-58-2015-ttlt-byt-btnmt-quan-ly-chat-thai-y-te-286501.aspx
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- Trung tâm Y tế tiến hành giám sát trýớc, trong, sau quá trình sử dụng 

vắc xin về công tác tổ chức an toàn tiêm chủng theo Thông tý 34/2018/TT-BYT 

ngày 12/11 /2018 của Bộ Y tế.  

- Xử trí phản vệ trong quá trình sử dụng vắc xin: quy trình chẩn đoán và 

xử trí phản vệ tuân theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 

của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

        Dựa trên nguồn kinh phí do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cấp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Trung tâm Y tế huyện chủ động xây dựng kế hoạch.  

- Các Trạm y tế căn cứ vào kế hoạch của Trung tâm y tế và đối tượng mới 

phát sinh ( kèm dự trù  văc xin bổ sung so với phân bổ vắc xin theo kế hoạch 

này) để xây dựng kế hoạch và tham mưu cho BCĐ xã, thị trấn triển khai tiêm 

vắc xin. Chủ động liên hệ với các trường học đóng trên địa bàn để mời các em ( 

nếu có) đi đúng khung giờ ( có giáo viên của trường dẫn đi) 

- UBND các xã, thị trấn có tổ chức điểm tiêm chuẩn bị điểm tiêm, huy 

động cán bộ ngoài ngành y tế để hỗ trợ lực lượng tham gia trật tự, giãn cách, 

phân luồng, đón tiếp, điền phiếu, nhập liệu. Tạo điều kiện cho những người già 

yếu, tàn tật ( trừ những người liệt giường không đi được) đến tiểm tiêm lưu 

động. Nếu tiêm tại hộ gia đình, UBND hỗ trợ phương tiện ( ô tô) để đưa đón cán 

bộ, trang thiết bị tiêm chủng, chống sốc đến từng hộ dân-đồng thời để chuyển 

những trường hợp có sự cố sau tiêm chủng đến bệnh viện kịp thời. 

- Mỗi đơn vị (thôn, tổ, trường học, cơ quan, doanh nghiệp): có đối tượng 

được tiêm, tùy theo sô lượng công dân tham gia tiêm chủng cử từ 1- 2 cán bộ để 

đón tiếp, phát phiếu và điều tiết đối tượng của đơn vị mình đến tiêm.  

 
Nơi nhận: 

- Sở Y tế tỉnh; 

- TT KSBT tỉnh; 

- VP Huyện ủy; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Trưởng, phó BCĐ COVID-19 huyện;  

- Phòng GD-ĐT  huyện; 

- BCĐ COVID-19 16 xã, thị trân; 

- Các khoa,phòng và Trạm y tế liên quan ; 

- Lưu: VT, Khoa KSBT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đức Lợi 
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